
	PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA THƯỢNG

Họ và tên HS:…………………….

Lớp:……….
	Thứ   …. ngày … tháng 11 năm 2019
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I

Năm học: 2019 – 2020
Môn: Tiếng Việt – Lớp 5

(Bài kiểm tra đọc)

	Điểm đọc
	Nhận xét của giáo viên

………………………………………………………

………………………………………………………

	Đọc tiếng:…

Đọc thầm:…
	
	


I. Đọc thành tiếng (3 điểm) . GV kiểm tra từng HS qua các tiết ôn tập theo hướng dẫn KTĐK giữa HKI môn Tiếng Việt lớp 5.
II. Đọc thầm bài văn và làm bài tập (7 điểm) – Thời gian làm bài: 30 phút.
             Những cánh buồm
Phía sau làng tôi có một con sông lớn chảy qua. Bốn mùa sông đầy nước. Mùa hè, sông đỏ lựng phù sa với những con lũ dâng đầy. Mùa thu, mùa đông, những bãi cát non nổi lên, dân làng tôi thường xới đất, trỉa đỗ, tra ngô, kịp gieo trồng một vụ trước khi những con lũ năm sau đổ về.


Tôi yêu con sông vì nhiều lẽ, trong đó một hình ảnh tôi cho là đẹp nhất, đó là những cánh buồm. Có những ngày nắng đẹp trời trong, những cánh buồm xuôi ngược giữa dòng sông phẳng lặng. Có cánh màu nâu như màu áo của mẹ tôi. Có những cánh màu trắng như màu áo chị tôi. Có cánh màu xám bạc như màu áo bố tôi suốt ngày vất vả trên cánh đồng. Những cánh buồm đi như rong chơi, nhưng thực tế nó đang đẩy con thuyền chở đầy hàng hóa. Từ bờ tre làng, tôi vẫn gặp những cánh buồm lên ngược về xuôi. Lá cờ nhỏ trên đỉnh cột buồm phấp phới trong gió như bàn tay tí xíu vẫy vẫy chúng tôi. Còn lá buồm thì cứ căng phồng như ngực người khổng lồ đẩy thuyền đi đến chốn, về đến nơi, mọi ngả mọi miền, cần cù nhẫn nại, suốt năm, suốt tháng, bất kể ngày đêm.

     Những cánh buồm chung thủy cùng con người, vượt qua bao sóng nước, thời gian. Đến nay đã có những con tàu to lớn, có thể vượt biển khơi. Nhưng những cánh buồm vẫn sống cùng sông nước và con người.

                                                                    Băng Sơn

Khoanh tròn vào trước ý trước câu trả lời đúng.
Câu 1( 0,5 điểm) Bài văn này tác giả tập trung tả cảnh gì?
A. Làng quê





          C. Dòng sông

B. Làng quê và dòng sông 


           D. Những cánh buồm 

Câu 2( 0,5 điểm) Suốt bốn mùa, dòng sông có đặc điểm gì?

...................................................................................................................................

Câu 3( 0,5 điểm) Màu sắc của những cánh buồm được tác giả so sánh với những gì?

A. Màu nắng của những ngày đẹp trời.

B. Màu của bầu trời cao, trong xanh.

C. Màu áo của những người lao động vất vả trên cánh đồng.

D. Màu áo của những người thân trong gia đình.
Câu 4( 0,5 điểm) Cách so sánh màu áo như thế có gì hay?

A. Miêu tả được chính xác màu sắc rực rỡ của những cánh buồm.

B. Cho thấy cánh buồm cũng vất vả như những người nông dân lao động.

C. Thể hiện được tình yêu của tác giả đối với những cánh buồm trên dòng sông quê hương.

D. Cho thấy cánh buồm chung thủy với con người.

Câu 5( 0,5 điểm) Câu văn nào trong bài tả đúng một cánh buồm căng gió?

A. Những cánh buồm đi như rong chơi.

B. Lá buồm căng như ngực người khổng lồ.

C. Những cánh buồm xuôi ngược giữa dòng sông phẳng lặng.

D. Những cánh buồm vẫn sống cùng sông nước và con người.

Câu 6 (1 điểm): Trong bài này hình ảnh nào được tác giả cho là đẹp nhất? ……………………………………………………………………………………………………………
Câu 7 ( 1 điểm) Trong câu: “Từ bờ tre làng, tôi vẫn gặp những cánh buồm lên ngược về xuôi.” có chứa:

A. Cặp từ đồng nghĩa là: .............................................
B. Cặp từ trái nghĩa là: ...........................................

C. Cặp từ đồng âm là: ..............................................
D. Cặp từ nhiều nghĩa là: .......................................
Câu 8( 0,5 điểm ) Trong câu dưới đây, từ đỗ nào được dùng với nghĩa gốc?

A. Dân làng tôi thường xới đất, trỉa đỗ, tra ngô.

B. Anh Khoa thi đỗ vào trường Đại học kinh tế.

C. Bãi đỗ xe hôm nay rất đông khách.

Câu 9( 1điểm ) Đặt câu để phân biệt từ đồng âm: đàn
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Câu 10( 1điểm) Xác định trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong câu: 

Có những ngày nắng đẹp trời trong, những cánh buồm xuôi ngược giữa dòng 
...............................................................................................................................

sông phẳng lặng. 
.................
                                                           GV coi thi
PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN                                                                                  
TR​ƯỜNG TIỂU HỌC GIA THƯỢNG

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ I 

NĂM HỌC 2019 – 2020
MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 5

( Đề kiểm tra viết - Thời gian làm bài: 55 phút  ) 

I. Chính tả (Nghe  viết) – (2 điểm)
                                                  Nỗi niềm giữ nước giữ rừng

       Tôi biết tờ giấy tôi đang viết và cuốn sách này làm bằng bột nứa, bột gỗ của rừng. Ngồi trong lòng đò ngược sông Đà, nhìn lên nhiều đám cháy nghĩ mà giận người đốt rừng. Chính người đốt rừng đang đốt cơ man nào là sách.

       Tôi còn biết rừng cầm trịch cho mực nước sông Hồng, sông Đà. Mỗi năm lũ to kéo về như dòng nước mắt đỏ lừ của rừng, những người chủ chân chính của đất nươc lại càng thêm canh cánh nỗi niềm giữ nước giữ rừng.      
II. Tập làm văn - (8 điểm): Em hãy tả một cảnh đẹp mà em yêu thích
PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN                                                                                 
TR​ƯỜNG TIỂU HỌC GIA THƯỢNG

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KTĐK HỌC KÌ I

Năm học 2019 – 2020
Môn:  TIẾNG VIỆT -  LỚP 5

I. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: 10 điểm
1. Đọc thành tiếng: 3 điểm (Đánh giá theo hư​ớng dẫn KTĐK HKII môn TV5)
* Cách đánh giá, cho điểm:

– Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm

– Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm

– Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm 

2. Đọc thầm và làm bài tập: 7 điểm . 

Mỗi câu trả lời đúng: 0,5 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	8

	Đáp án
	D
	Sông đầy nước
	D
	C
	B
	A


Câu 6 (1 điểm) Hình ảnh những cánh buồm
Câu 7:  (1 điểm) Đáp án B: cặp từ ngược- xuôi

Câu 9: (1 điểm )Ví dụ: - Đàn gà nhà em mới nở.

                                     - Anh em chơi đàn rất hay.

Câu 10( 1điểm) 
Có những ngày nắng đẹp trời trong, những cánh buồm xuôi ngược giữa dòng 
                 TN                                                    CN
sông / phẳng lặng. 


VN
II. PHẦN KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm
1.Kiểm tra viết chính tả : 2 điểm 

* Hướng dẫn chấm điểm chi tiết:

– Tốc độ đạt yêu cầu; chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểm chữ, cỡ chữ; trình bày đúng quy định,viết sạch, đẹp: 1 điểm.

– Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm.

2.Kiểm tra viết bài: 8 điểm 

          - Đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau được 8 điểm:

      + Viết được bài văn đủ các phần: MB, TB, KB  đúng yêu cầu đã học; độ dài bài viết từ 15 câu trở lên. 

      +  Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả.

      +  Chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch sẽ.

          - Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết có thể cho các mức điểm:  

      7,5 - 7 - 6,5 - ...  - 1 

* Lưu ý:

 Không cho điểm 7 trở lên với những bài mắc nhiều hơn 5 lỗi (chính tả, dùng  từ,...)

